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1 Nguyễn Hồ Thùy Linh 26/09/2003
Xã Kim Song Trường, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

2 Nguyễn Thị Thảo Ly 03/11/2003
Xã Tượng Sơn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

3 Trần Nguyễn Diệu Linh 26/06/2003
Xã Đan Trường, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

4 Lê Thị Thanh Hoa 20/11/2003
Xã Hương Bình, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

5 Hoàng Thị Tình 28/03/2001
Xã Hương Lâm, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

6 Đinh Thị Mai Anh 04/03/2003
Xã Tượng Sơn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh
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7 Nguyễn Thị Hà Giang 09/02/2001
Xã Tượng Sơn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

8 Phạm Thị Giang 06/06/2002
Xã Cẩm Quang, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

9 Nguyễn Thị Hà Giang 10/01/2003
Xã Thạch Thắng, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

10 Võ Thị Thùy Linh 02/10/2003
Xã Thị Trấn Nghèn, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

11 Nguyễn Thị Trà Giang 19/08/2003
Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

12 Nguyễn Thị Thúy Hằng 23/02/2003
Xã Sơn Trung, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

13 Trần Thị Thu Hiền 24/04/2003
Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

14 Đặng Thị Thùy Dung 26/07/2003
Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

15 Đặng Thị Thúy Hằng 27/09/2003
Xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh
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16 Nguyễn Thị Hằng 21/09/2003
Xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

17 Nguyễn Thị Hồng 26/10/2003
Xã Quỳnh Giang, huyện 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

18 Trần Thị Huyền Trang 12/01/2003
Xã Võ Liệt, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

19 Nguyễn Ngọc Mai 03/12/2003
Xã Thành Tân, huyện Thạch 

Thành, tỉnh Thanh Hóa
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

20 Trần Văn Tuấn 19/09/2003
Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

21 Nguyễn Thị Nhung 10/07/2001
Xã IaDom, huyện Đức Cơ, 

Gia Lai
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

22 Dương Thị Sang 16/01/2003
Xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

23 Dương Thị Băng Sương 31/3/2003
Xã Thạch Trị, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

24 Lê Thị Hồng Ngát 01/04/2003
Xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh
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25 Đặng Thị Thùy Linh 24/03/2003
Xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

26 Nguyễn Thị Nhung 09/01/2003
Xã Cẩm Minh, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

27 Phạm Thị Huyền Trang 12/01/2003
Phường Tân Giang, thành phố 

tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

28 Lê Thị Thắm 16/12/2003
Thị Trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

29 Trần Kim Oanh 29/09/2003
Xã Trung Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

30 Lê Thị Thu Uyên 15/08/2003
Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

31 Đặng Thị Tú Uyên 28/12/2003
Thị trấn Tây Sơn, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

32 Nguyễn Thị Thường 21/12/2003
Xã Sơn Hàm, huyện Hương 

Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

33 Trần Thị Cẩm Tú 22/06/2003
Xã Sơn Trường, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh
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34 Nguyễn Cẩm Anh 19/04/2003
Xã Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Sư phạm

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

35 Lê Thị Dung 04/05/2002
Xã Bình Lộc, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Khoa Kinh tế - Quản trị 

kinh doanh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

36 Nguyễn Thị Khánh Tâm 22/08/2001
Phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Khoa Kinh tế - Quản trị 

kinh doanh

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

37 Lê Thị Diệu Huyền 07/12/2003
Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

38 Nguyễn Thị Quỳnh Như 01/11/2002
Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

39 Võ Thị Thu Phương 13/06/2001
Xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

40 Phan Thị Thùy Linh 16/08/2003
Xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

41 Lê Thị Thùy Linh 25/07/2003
Phường Thạch Quý, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

42 Nguyễn Thị Phương Hoa 08/01/2003
Xã An Dũng, huyện Đức Thọ, 

Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh
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43 Nguyễn Thị Thùy Trang 08/07/2003
Xã Nghĩa Lộ, huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nghệ An
Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

44 Nguyễn Thị Hà Giang 11/06/2003
Xã Đan Trường, huyện Nghi 

Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

45 Lê Thị Thu Hằng 07/08/2003
Xã Iakrêl, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai
Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

46 Nguyễn Hữu Diệu Hương 17/05/2003
Xã Quảng Phú, huyện Quảng 

Trạch, tỉnh Quảng Bình
Sinh viên Khoa Ngoại Ngữ

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

47 Nguyễn Thị Thu Hiền 12/11/2006
 Phường Hà Huy Tập, thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Trường Phổ thông

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

48 Trần Hoàng Khôi Nguyên 17/04/2006
Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Trường Phổ thông

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

49 Bùi Thị Thùy Linh 23/06/2006
Phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Trường Phổ thông

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

50 Trần Thị Quỳnh Anh 31/05/2006
Phường Văn Yên, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Trường Phổ thông

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

51 Nguyễn Thị Huyền Trang 24/06/2006
Xã Thạch Bình, thành phố Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Trường Phổ thông

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh
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52 Lê Đình Hải Đăng 31/10/2006
Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Trường Phổ thông

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

53 Phạm Văn Hợp 19/09/2006
Xã Thạch Bàn, huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Trường Phổ thông

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

54 Hồ Phi Hòa 08/03/2006
Phường Đại Nài, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh Trường Phổ thông

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

55 Nguyễn Thị Dung 18/08/1989
Xã Bình An, huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh

Giảng 

viên
Khoa KT-QTKD

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

56 Hoàng Thị Oanh 12/05/1990
Xã Công Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nhgệ An

Giảng 

viên
Khoa KT-QTKD

Đảng bộ Trường Đại học Hà 

Tĩnh

57 Trịnh Thị Yến 21/08/2006
 Xã Yên Hòa, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Trường Trung cấp nghề Hà 

Tĩnh

Đảng bộ Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội Hà 

Tĩnh

58 Đậu Thị Nhung 01/02/2006
 Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Trường Trung cấp nghề Hà 

Tĩnh

Đảng bộ Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội Hà 

Tĩnh

59 Nguyễn Thị Hiền 27/07/2006
 Xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Học sinh

Trường Trung cấp nghề Hà 

Tĩnh

Đảng bộ Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội Hà 

Tĩnh

60 Trương Thị Thu Hằng 30/05/2003
Xã Thạch Ngọc, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Công tác Học sinh sinh 

viên - Đảm bảo chất lượng 

- Thanh tra

Đảng bộ Trường Cao đẳng 

Y tế
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61 Hoàng Thị Bé 25/05/1998
Thị Trấn Cẩm Xuyên, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Công tác Học sinh sinh 

viên - Đảm bảo chất lượng 

- Thanh tra

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

62 Nguyễn Văn Long 10/08/1997
Xã Minh Châu, huyện Diễn 

Châu, tỉnh Nghệ An
Sinh viên

Công tác Học sinh sinh 

viên - Đảm bảo chất lượng 

- Thanh tra

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

63 Lê Thị Lành 20/05/2004
Xã Tân Lâm Hương, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Công tác Học sinh sinh 

viên - Đảm bảo chất lượng 

- Thanh tra

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

64 Thân Thị Linh Chi 17/09/2003
Xã Sơn Lộc, Huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Công tác Học sinh sinh 

viên - Đảm bảo chất lượng 

- Thanh tra

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

65 Nguyễn Minh Ngọc 10/04/2004
Xã Phúc Trạch, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Sinh viên

Công tác Học sinh sinh 

viên - Đảm bảo chất lượng 

- Thanh tra

Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế

66 Hoàng Việt Linh 20/8/2001
Phường Hà Huy Tập, Thành 

phố Hà Tĩnh
Đoàn viên Tổ dân phố 5 

Đảng bộ Phường Hà Huy 

Tập - TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà 

Tĩnh

67 Mai Thị Lê Dung 21/5/2001
Phường Nam Hà, Thành phố 

Hà Tĩnh
Đoàn viên Tổ dân phố3

Đảng bộ Phường Nam Hà, 

Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh
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